
PHỤ LỤC 9 

(Kèm theo Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương) 

TÊN NHÀ CUNG CẤP​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số:      /BC-... ............., ngày..... tháng..... năm 20 ......... 

  

BÁO CÁO 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO NHÃN HIỆU SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(6 tháng đầu năm ............. (hoặc 6 tháng cuối năm ...........) ; cả năm ...........) 

Kính gửi: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương; 

Sở Công Thương .................... (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở). 

TÊN NHÀ CUNG CẤP: 

Đã được Bộ Công Thương/Sở Công Thương cấp Giấy phép ... số ... ngày ... tháng ... năm ...  

Trụ sở tại: 

Điện thoại: ....................Fax: ........................................ 

STT Nhãn hiệu sản 
phẩm thuốc lá 

TL không đầu 
lọc 

TL đầu lọc bao 
mềm 

TL đầu lọc bao 
cứng 

Tổng cộng 

Số lượng 
(1000 
bao) 

Trị giá 
(1000 
VNĐ) 

Số lượng 
(1000 
bao) 

Trị giá 
(1000 
VNĐ) 

Số 
lượng 
(1000 
bao) 

Trị giá 
(1000 
VNĐ) 

Số 
lượng 
(1000 
bao) 

Trị giá 
(1000 
VNĐ) 

I. Nhãn quốc tế                 

1                   

2                   

3                   

                    



II. Nhãn trong nước                 

1                   

2                   

3                   

  TỔNG CỘNG                 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

Người lập biểu​
(ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc​
(ký tên, đóng dấu) 

  

 


